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LỜI MỞ ĐẦU

Lý thuyết các điều kiện tối ưu trong tối ưu đơn mục tiêu và đa mục

tiêu trơn và không trơn đã và đang phát triển rất mạnh mẽ với nhiều kết

quả đẹp đẽ và phong phú. Lý thuyết các điều kiện cấp 2 của bài toán tối

ưu đa mục tiêu là một bộ phận quan trọng của lý thuyết tối ưu.

Trong những năm qua, đã có một sự quan tâm ngày càng nhiều về các

điều kiện cấp 2 của bài toán tối ưu vì bên cạnh vai trò kiểm tra tính tối

ưu, đặc biệt khi không có giả thiết lồi (từ các điều kiện cần ta có được

tập các điểm dừng mà trong đó bao hàm các nghiệm của bài toán tối ưu,

các điều kiện đủ tối ưu cấp 2 cho phép ta tìm ra nghiệm của bài toán

đó), các điều kiện cấp hai còn là cơ sở cho việc thiết kế các thuật toán tối

ưu và đồng thời trợ giúp cho việc nghiên cứu tính nhạy cảm của nghiệm

tối ưu trong các bài toán có nhiễu.

Vì những lí do trên, chúng tôi chọn đề tài cho luận văn cao học là “

Điều kiện tối ưu cấp hai của bài toán tối ưu đa mục tiêu”.

Luận văn bao gồm phần mở đầu, ba chương nội dung, kết luận và

danh mục các tài liệu tham khảo.

Chương 1: Các khái niệm cơ bản của lý thuyết tối ưu đa mục tiêu.

Chương 2: Điều kiện cần tối ưu cấp hai của bài toán tối ưu đa mục tiêu

không trơn với ràng buộc tập hợp.

Chương 3: Điều kiện đủ tối ưu cấp hai của bài toán tối ưu đa mục tiêu

không trơn với ràng buộc tập hợp và trường hợp không ràng buộc tập

hợp.
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Chương 1

Các khái niệm cơ bản của lý thuyết

tối ưu đa mục tiêu.

§1 Quan hệ thứ tự từng phần trong Rm.

Định nghĩa 1.1.1 Một quan hệ hai ngôi trên Rm là một tập hợp con

không rỗng R của Rm × Rm, khi đó ta viết xRy với (x, y) ∈ R.

b) Một quan hệ hai ngôi ≤ trên Rm được gọi là thứ tự từng phần nếu với

mọi x, y, z, w ∈ Rm, các tính chất sau được thỏa mãn:

i) x ≤ x (Tính phản xạ).

ii) x ≤ y, y ≤ z ⇒ x ≤ z (Tính bắc cầu).

iii) x ≤ y, w ≤ z ⇒ x+ w ≤ y + z (Tính tương thích theo phép cộng).

iv) x ≤ y, α ∈ R+ ⇒ αx ≤ αy (Tính tương thích theo nhân tử vô hướng).

c) Thứ tự từng phần ≤ trên Rm được gọi là phản đối xứng nếu:

∀x, y ∈ Rm, x ≤ y, y ≤ x⇒ x = y.

Định nghĩa 1.1.2 Không gian tuyến tính Rm được trang bị bởi quan hệ

thứ tự từng phần được gọi là không gian tuyến tính thứ tự từng phần.
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Thứ tự từng phần trên Rm mà ta gọi là thứ tự tự nhiên ≤m được xác

định bởi:

≤m= {(x, y) ∈ Rm × Rm|xi ≤ yi,∀i = 1, ...,m}.

Định nghĩa 1.1.3 a) Một tập hợp C ⊂ Rm được gọi là lồi nếu với mọi

x, y ∈ C và λ ∈ (0, 1) ta có λx+ (1− λ)y ∈ C.

b) Một tập hợp không rỗng K ⊂ Rm được gọi là nón nếu với mọi điểm

k ∈ K và λ ≥ 0, ta có λk ∈ K, nếu K là tập lồi thì nó sẽ được gọi là

nón lồi.

c) Nón K được gọi là nón nhọn nếu K ∩ (−K) = {0}.

Nhận xét: Trong không gian hữu hạn chiều Rm, mặt phẳng, đường

thẳng, đoạn thẳng, tam giác, hình cầu cho ta các hình ảnh về tập lồi.

Chú ý 1.1.4 i) Quan hệ thứ tự từng phần có thể được mô tả bởi một nón

lồi. Bất kỳ thứ tự từng phần ≤ trên Rm xác định một nón lồi:

K = {x ∈ Rm|0m ≤ x}.

Và bất kỳ một nón lồi K ⊂ Rm, cũng được gọi là nón thứ tự, xác định

một thứ tự từng phần trên Rm bởi:

≤K= {(x, y) ∈ Rm × Rm|y − x ∈ K}.

ii) Như vậy, cho một nón lồi K ⊂ Rm thì nó xác định trên Rm một quan

hệ thứ tự:

∀x, y ∈ Rm : x ≤K y ⇔ y − x ∈ K.
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